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Trong bối  cảnh Việt  Nam hiện nay,  chìa khóa để cân bằng giữa
tăng trưởng kinh tế và phát tr iển bền vững của Việt  Nam chính
là thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Thực hành
kinh doanh theo ESG (Môi trường – Xã hội  – Quản tr ị  doanh
nghiệp)  hay CSR (Trách nhiệm xã hội  của doanh nghiệp)  xuất
phát từ t ính chủ động ứng xử của các doanh nghiệp đối  với  xã
hội  và người  lao động của doanh nghiệp.  Các doanh nghiệp
thực hành CSR hay ESG không chỉ  chú ý tới  v iệc thực hiện
đúng các quy định pháp luật  mà còn thực thi  thêm các t iêu
chuẩn khác mà pháp luật  không yêu cầu.  Đây là  một trong
những vấn đề mà Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã phân t ích
trong bài  v iết  “ESG và Kế hoạch Hành động Quốc gia về Thực
hành Kinh doanh Có Trách nhiệm tại  Việt  Nam (NAP)”  được
đăng tải  trên Bản t in ESGPath số #4 của Blog BrandDance của
Richard Moore Associates ngày 06/07/2022.  

Trong bài  v iết ,  Luật sư Nguyễn Hưng Quang giới  thiệu Kế
hoạch Hành động Quốc gia của Việt  Nam nhằm mở rộng các
hoạt động ESG trên toàn quốc,  đồng thời  cung cấp một số lời
khuyên thiết  thực về việc thực hành ESG cho các bộ phận
Công nghệ thông t in,  Tài  chính,  Pháp lý  và Thu mua của doanh
nghiệp.

Để xem toàn bộ bài  viết ,  vui  lòng truy cập đường l ink:
http://www.branddance.vn/wordpress/wp-
content/uploads/2022/07/RMA_ESGPath_Vol4_VN.pdf
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TRANG 2

Nhằm kịp thời hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong
triển khai, sử dụng, hoá đơn, chứng từ điện tử
(CTĐT), vào ngày 12/07/2022, Tổng cục Thuế đã ban
hành Công văn 2455/TCT-DNNCN về triển khai, vận
hành hóa đơn, chứng từ điện tử (Công văn 2455).
Theo đó, văn bản này hướng dẫn một số nội dung
mới đáng chú ý liên quan đến việc triển khai CTĐT
theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy
định về hóa đơn, chứng từ (Nghị định 123). Dưới đây
là một số nội dung tiêu biểu của Công văn 2455:

Thứ nhất, cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng
chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự
phát hành trong thời gian chưa kịp triển khai chứng
từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. Theo quy định tại
Nghị định 123, từ 01/07/2022, các doanh nghiệp bắt
buộc phải chuyển đổi sang sử dụng chứng từ khấu
trừ thuế TNCN điện tử và tự xây dựng hệ thống phần
mềm để sử dụng CTĐT. Nội dung này cũng đã được
hướng dẫn tại Thông báo ngày 30/06/2022 về việc
sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo
Nghị định số 123 của Cục thuế Thành phố Hà Nội và
Công văn 7563/CTTPHCM-TTHT ngày 29/06/2022
của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo 02
hướng dẫn nói trên, từ 01/07/2022, các doanh
nghiệp cũng sẽ không được tiếp tục sử dụng chứng
từ giấy đặt in, tự in còn tồn.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Công văn 2455, trong
thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế
TNCN điện tử, doanh nghiệp có thể sử dụng chứng
từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành.
Cũng theo Công văn 2455, từ 01/7/2022, cơ quan
thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế
TNCN do cơ quan thuế đặt in; trường hợp đang còn
tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế, doanh
nghiệp vẫn có thể tiếp tục sử dụng.

Thứ hai, được lựa chọn tiếp tục sử dụng biên lai giấy
đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế cho đến khi có
hướng dẫn mới từ Tổng cục Thuế. Theo quy định tại
Nghị định 123, từ 01/07/2022 các tổ chức có thể sử
dụng biên lai điện tử, tuy nhiên Tổng cục Thuế đang
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trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu
biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong
thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế,
doanh nghiệp vẫn có thể lựa chọn tiếp tục sử dụng
biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế.

MỘT SỐ BÌNH LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Việc Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn mới về việc
sử dụng CTĐT đã kịp thời giải quyết những vướng
mắc cho doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển giao
về hạ tầng kỹ thuật khi áp dụng 02 loại CTĐT, đặc
biệt là chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Các doanh
nghiệp cần nhanh chóng cập nhật và áp dụng các
hướng dẫn nêu trên cũng như theo dõi những hướng
dẫn tiếp theo của cơ quan thuế để kịp thời áp dụng,
giảm thiểu vướng mắc trong quá trình sử dụng hoá
đơn, chứng từ đồng thời tuân thủ quy định pháp luật,
hướng dẫn của cơ quan thuế.



TRANG 3

Trường hợp rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: Mức
lãi suất tối đa được áp dụng là mức lãi suất tiền
gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD theo đối
tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền
đã gửi tại thời điểm rút trước hạn;

Ngày 16/06/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông
tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi
suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng,
chinh nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt
là "TCTD") (Thông tư 04/2022) thay thế cho Thông
tư 04/2011/TT-NHNN (Thông tư 04/2011). So với
văn bản cũ, Thông tư 04/2022 đã đưa ra khung pháp
lý về rút trước hạn tiền gửi rõ ràng hơn. Dưới đây là
một số thay đổi tiêu biểu của Thông tư 04/2022 so
với Thông tư 04/2011:

Thứ nhất, bổ sung định nghĩa và điều kiện cần lưu ý
khi thực hiện rút trước hạn tiền gửi. Theo đó, rút
trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một
phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn, ngày
chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi.
Liên quan đến điều kiện cần lưu ý khi thực hiện rút
trước hạn tiền gửi, Thông tư 04/2022 nhấn mạnh
việc thỏa thuận giữa TCTD và khách hàng về việc rút
trước hạn tiền gửi phải phù hợp với các quy định cụ
thể của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với từng
hình thức tiền gửi cụ thể và lãi suất rút trước hạn
tiền gửi được quy định tại Thông tư 04/2022. Bên
cạnh đó, trường hợp không có thỏa thuận về việc rút
trước hạn tiền gửi, TCTD cũng phải áp dụng mức lãi
suất rút trước hạn tiền gửi phù hợp với nội dung quy
định tại Thông tư này.

Thứ hai, quy định các trường hợp rút tiền gửi trước
hạn và lãi suất áp dụng với các trường hợp này. Cụ
thể, Thông tư 04/2022 phân chia rõ 02 trường hợp
rút tiền trước hạn, đó là: (i) rút trước hạn toàn bộ tiền
gửi và (ii) rút trước hạn một phần tiền gửi. Với từng
trường hợp, lãi suất rút trước hạn được xác định như
sau:

QUY ĐỊNH MỚI VỀ LÃI SUẤT
RÚT TRƯỚC HẠN TIỀN GỬI
TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG,
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
NƯỚC NGOÀI 
HẢI ĐĂNG - HUYỀN THU

Trường hợp rút trước hạn một phần tiền gửi:
Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, áp dụng
mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất
của TCTD theo đối tượng khách hàng
và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời
điểm rút trước hạn.
Đối với phần tiền gửi còn lại, áp dụng mức lãi
suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà
khách hàng rút trước một phần.

MỘT SỐ BÌNH LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

So với Thông tư 04/2011, Thông tư 04/2022 quy
định theo hướng có lợi hơn cho các khách hàng gửi
tiền tại các TCTD, đặc biệt là quy định liên quan đến
lãi suất trong trường hợp rút trước hạn toàn bộ hoặc
một phần tiền gửi. Cần lưu ý rằng, đối với các thỏa
thuận về lãi suất rút trước hạn tiền gửi trước ngày
Thông tư 04/2022 có hiệu lực, TCTD và khách hàng
tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết hoặc
có thể thỏa thuận lại theo quy định tại Thông tư
04/2022. Thông tư 04/2022 sẽ có hiệu lực vào ngày
01/08/2022, vì vậy, các doanh nghiệp cần kịp thời
cập nhật các quy định mới để điều chỉnh kế hoạch sử
dụng và quản lý các khoản tiền gửi và cân đối tài
chính trong doanh nghiệp.
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Ngày 16/06/2022, Quốc hội đã ban hành Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
(Luật SHTT sửa đổi 2022). Việc sửa đổi, bổ sung
Luật SHTT hiện hành nhằm khắc phục một số vướng
mắc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ phát sinh
trên thực tiễn, đáp ứng các cam kết tại các điều ước,
hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết như
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do
Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). Trong Bản tin
pháp luật số này, NHQuang sẽ giới thiệu và bình luận
một số quy định quan trọng của Luật SHTT 2022 mà
tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan đến tài
sản trí tuệ cần đặc biệt lưu ý.

Quy định mới về quyền đặt tên tác phẩm

Luật SHTT 2022 bổ sung quy định tác giả có quyền
"chuyển quyền sử dụng Quyền đặt tên tác phẩm"
cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài
sản. Có thể hiểu quy định này rằng tác giả có quyền
cho phép một bên thứ ba đặt lại tên tác phẩm, việc
này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu thay đổi
tên tác phẩm trong một số quan hệ/lĩnh vực đặc thù
liên quan đến quyền tác giả (ví dụ như quan hệ giữa
tác giả và nhà xuất bản trong lĩnh vực xuất bản tác
phẩm). Cụm từ "chuyển quyền sử dụng" phản ánh
quyền đặt tên vẫn thuộc quyền sở hữu của tác giả,
và việc cho phép một bên thứ ba đặt tên tác phẩm
không có nghĩa rằng tác giả chuyển nhượng hoàn
toàn quyền này. Do vậy, quy định mới này không trái
với nguyên tắc "Tác giả không được chuyển nhượng
các quyền nhân thân" quy định tại Khoản 2 Điều 45
Luật SHTT hiện hành.

Một số trường hợp ngoại lệ không xâm phạm
quyền tác giả

Luật SHTT 2022 quy định một số trường hợp sao
chép tác phẩm không phải xin phép, không phải trả
tiền bản  quyền nhưng  phải thông  tin về  tên tác giả
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Sao chép tác phẩm lưu trữ trong thư viện để bảo
quản, với điều kiện bản sao này phải được đánh
dấu là bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp
cận theo quy định của pháp luật về thư viện, lưu
trữ;
Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị
sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu,
học tập;
Sao chép hoặc truyền tác phẩm được lưu giữ để
sử dụng liên thông thư viện thông qua mạng máy
tính, với điều kiện số lượng người đọc tại cùng
một thời điểm không vượt quá số lượng bản sao
của tác phẩm do các thư viện nói trên nắm giữ,
trừ trường hợp được chủ sở hữu quyền cho phép
và không áp dụng trong trường hợp tác phẩm đã
được cung cấp trên thị trường dưới dạng kỹ
thuật số.

và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm, ví dụ:

(i) Tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học
tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương
mại (không áp dụng trong trường hợp sao chép bằng
thiết bị sao chép);
(ii) Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị
sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá
nhân và không nhằm mục đích thương mại;
(iii) Một số trường hợp thực hiện sao chép trong
hoạt động thư viện không nhằm mục đích thương
mại, bao gồm:

Các quy định nêu trên đã phản ánh chính sách đảm
bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam, đồng thời thể
hiện sự phù hợp với xu hướng chung của các quốc
gia trên thế giới trong việc mở rộng quyền sử dụng
tác phẩm một cách hợp lý cho các đối tượng thực
hiện học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục. Tuy
nhiên, một số thuật ngữ trong các quy định chưa rõ
ràng và cần thiết có sự ban hành các văn bản dưới
luật hướng dẫn để tránh phát sinh khó khăn, vướng
mắc khi áp dụng thực tế. Ví dụ, Luật SHTT 2022 chưa 
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Chỉ thực hiện việc truyền dẫn nội dung thông tin
số hoặc cung cấp khả năng truy nhập đến nội
dung thông tin số;
Khi thực hiện chức năng lưu trữ đệm trong quá
trình truyền dẫn thông tin, doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ trung gian phải thực hiện một cách
tự động, tạm thời nhằm mục đích trung chuyển
thông tin và làm cho việc truyền dẫn thông tin
hiệu quả hơn, với các điều kiện sau:

có điều khoản quy định cụ thể "thiết bị sao chép" bao
gồm những dạng thiết bị nào. Trên thực tế, một tác
phẩm có thể được sao chép bằng nhiều loại thiết bị
như: máy photocopy, máy ghi âm, máy tính cá nhân,
điện thoại thông minh (có camera ghi hình/chức
năng ghi âm), do vậy cần có sự hướng dẫn nội hàm
cụ thể của "thiết bị sao chép" để việc áp dụng điều
luật được chính xác.

Bổ sung trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả,
quyền liên quan đối với doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ trung gian

Theo Khoản 77 Điều 1, Luật SHTT 2022, doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ trung gian (sau đây gọi tắt là "ISP")
là doanh nghiệp cung cấp phương tiện kỹ thuật để tổ
chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đưa nội dung thông
tin số lên môi trường mạng viễn thông và mạng
Internet; cung cấp kết nối trực tuyến cho công chúng
tiếp cận, sử dụng nội dung thông tin số trên môi
trường mạng viễn thông và mạng Internet. Trong thời
đại công nghệ thông tin hiện nay, các tác phẩm ngày
càng có khả năng cao bị xâm phạm quyền sở hữu trí
tuệ do dễ dàng được số hóa và sao chép trên môi
trường mạng Internet. Do đó, việc quy định trách
nhiệm pháp lý của ISP là điều cần thiết để bảo vệ các
quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền tác
giả, quyền liên quan.

Luật SHTT 2022 quy định ISP được miễn trừ trách
nhiệm pháp lý đối với hành vi xâm phạm quyền tác
giả, quyền liên quan trên môi trường mạng viễn
thông và mạng Internet liên quan đến việc cung cấp
hoặc sử dụng dịch vụ của mình trong các trường hợp
sau đây:

(i) chỉ biến đổi thông tin vì lý do công nghệ; 
(ii) tuân thủ các điều kiện truy nhập, sử dụng nội
dung thông tin số; 
(iii) tuân thủ các quy tắc về cập nhật nội dung
thông tin số được quy định cụ thể theo cách
thức được ngành công nghiệp thừa nhận và sử
dụng rộng rãi; 
(iv) không ngăn cản việc sử dụng hợp pháp công

nghệ được thừa nhận rộng rãi trong ngành công
nghiệp để lấy dữ liệu về việc sử dụng nội dung
thông tin số; 
(v) gỡ bỏ nội dung thông tin số hoặc không cho
truy nhập đến nội dung thông tin số khi biết rằng
nội dung thông tin số đó đã được gỡ bỏ tại
nguồn khởi đầu hoặc nguồn khởi đầu đã hủy việc
truy nhập đến nội dung thông tin số đó;
Lưu trữ nội dung thông tin số của người sử dụng
dịch vụ theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ
với các điều kiện sau: (i) không biết rằng nội dung
thông tin số đó xâm phạm quyền tác giả, quyền
liên quan; (ii) có hành động nhanh chóng gỡ bỏ
hoặc ngăn chặn việc truy nhập đến nội dung
thông tin số đó khi biết rằng nội dung thông tin
số đó xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Trường hợp tổ chức, cá nhân vẫn còn trong thời

Quy định nêu trên được ban hành nhằm thống nhất
với nội dung tại EVFTA mà Việt Nam đã tham gia ký
kết. Cần lưu ý rằng các ISP không đương nhiên được
miễn trừ trách nhiệm mà họ phải có trách nhiệm triển
khai các biện pháp kỹ thuật, phối hợp với các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền, các chủ thể quyền
thực thi các biện pháp bảo vệ quyền tác giả, quyền
liên quan trên môi trường mạng viễn thông và mạng
Internet và đảm bảo đạt đủ các điều kiện theo luật
định như trường hợp thực hiện chức năng lưu trữ
đệm trong quá trình truyền dẫn thông tin và lưu trữ
nội dung thông tin số nêu trên.

Bổ sung quy định riêng về thủ tục phản đối đơn
đăng ký sở hữu công nghiệp

Theo Khoản 39, Điều 1 Luật SHTT 2022, người thứ ba
có quyền phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ trước
ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ trong các
thời hạn sau đây: (i) 09 tháng kể từ ngày đơn đăng
ký sáng chế được công bố; (ii) 04 tháng kể từ ngày
đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố;
(iii) 05 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được
công bố; (iv) 03 tháng kể từ ngày đơn đăng ký chỉ
dẫn địa lý được công bố. Cần lưu ý rằng Luật SHTT
2022 vẫn duy trì cơ chế cho phép người thứ ba có ý
kiến về việc cấp văn bằng bảo hộ tại Điều 112, Luật
Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Với các quy định nêu trên, tổ chức, cá nhân có thể
xem xét 01 trong 02 thủ tục để phản đối việc cấp văn
bằng bảo hộ đối với một đơn đăng ký đối tượng sở
hữu công nghiệp như sau:
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hạn được quyền phản đối trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ: tổ chức, cá nhân phải nêu ý kiến
phản đối bằng văn bản kèm theo tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh và phải nộp phí, lệ phí.
Trình tự, thủ tục xử lý đơn phản đối sẽ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.
Trường hợp hết thời hạn được quyền phản đối trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ: tổ chức,cá
nhân vẫn có thể nộp văn bản nêu ý kiến phản đối (kèm theo tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng
minh) theo quy định tại Luật SHTT 2022. Ý kiến phản đối trong trường hợp này sẽ chỉ được coi là một nguồn
thông tin tham khảo cho quá trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Ngoài các nội dung nêu trên, Luật SHTT 2022 có nhiều điểm sửa đổi đáng chú ý khác liên quan đến nhãn hiệu (bổ
sung quy định bảo hộ nhãn hiệu âm thanh nhằm thi hành nghĩa vụ tại Hiệp định CPTPP), các đối tượng sở hữu trí
tuệ khác như sáng chế, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý, các điều khoản về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Luật SHTT
2022 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2023, tuy nhiên thời điểm có hiệu lực của quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu
âm thanh là từ 14/01/2022 và quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm là từ 14/01/2024.
Các doanh nghiệp cần lưu ý cập nhật, nghiên cứu nội dung quy định của Luật SHTT 2022 để đảm bảo tuân thủ
các quy định mới.
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